
6ọst7'0 ịouoon|6 ỊS©u6o|Ai
6ọgtz'O ịoụdsoqdojQoA|6 ỊO|OO

sa/oìu
|W 01 X iọ6 0£ đỘH

Hộp 30 gói X 10 ml

Tp. HCM, ngày tháng năm

MÀU NHAN ĐẢNG KỸ

1. Mẫu nhãn gói
Ghi chú: số lô sx, Hạn dùng được in phun trên gói
2. Mẫu nhãn hộp

DS. NGUYEN THE KY

Citoles
Calci glycerophosphat 0,45óg
Magnesi gluconat 0,426g

CÓNG TY Cổ PHẤN SJ».M

Ld 51. Đường sỗ 2. KCN Tân Tạo.
p. Tân Tạo Ã, Q. Binh Tân , Tp. HCM. Viột Nam.

Nhà sân xuất đạt tiêu chuẩn
• GMP- WHO
• ISO 9001: 2008
• ISO 14001: 2004

THÀNH PHÁN:
Mỗi 10 ml có chứa:
Calci glycerophosphat 0,456g 
Magnes! gluconat 0.426g 
CHI ĐỊNH: CHÕNG CHÌ ĐỊNH: 
LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG; 
TÁC DỤNG PHỤ VÀ CÁC 
THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc hướng dẫn sừ dụng. 
TIẾU CHUẨN: TCCS
SDK:
BẢO QUÁN:
Noi khô ráo. nhiệt độ không 
quá 3QOC. tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM 
KHÔNG DÙNG THUÓC QUÁ 

HẠN SỬ DỤNG 
NẾU CẦN THÈM THÒNG TIN, 

XIN HÒI Ý KIẾN BẬC SĨ 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỪ 
DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Box of 30 sachets X 10 ml

10 ml

Citoles
Calcl glycerophosphat 0,456g
Magnesi gluconat 0,426g ự) 

Qj

THÀNH PHẨN:
Mỗi 10 ml có chứa:
Calci glycerophosphat 0.456g 
Magnesi gluconat 0,426g 
CHI DINH; CHỐNG CHIdINH; 
LIỂU DÙNG - CÁCH DÙNG; 
TÁC DỤNG PHỤ VÀ CÁC 
THÔNG TIN KHÁC: 
Xin đọc hướng dẫn sử dung 
TIÊU CHUAN: TCCS
SDK:
BÀO QUẢN:
Nơi khô ráo, nhiệt độ không 
quá 30°C, tránh ánh sáng

ĐỂ XA TẨM TAY TRẺ EM 
KHÔNG DŨNG THUỐC 
QUÁ HẬN SỬ DỤNG 

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, 
XIN HỎI Ý KIẾN BÁC sỉ 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN sử 
DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sô lô sx
(Batch no.):

Ngày sx
(Mfg date):

Hạn dùng
(Exp. date):

Citoles
Calcium glycerophosphate 0.456g
Magnesium gluconate 0.426g

S.P.M CORPORATION

Lot 51, Street 2, Tan Tao Industrial Park, 
Tan Tao A Ward, Binh Tan Diet, HCM City, Vietnam.

Manufacturer’s achieve*
• GMP-WHO
• ISO 9001: 2008 n

• ISO 14001: 2004

COMPOSITION:
Each 10 ml contains:
Calcium glycerophosphate 0 456g
Magnesium gluconate 0 426g

Số lô sx
(Batch no.):

Ngày sx
(Mfg. date):

Hạn dùng 
(Exp. date):

Qj
INDICATION: CONTRAINDICATIONS; 
DOSAGE & ADMINISTRATION: 
PRECAUTIONS: ADVERSE REACTIONS: 
OTHER INFORMATION:
Please read the leaflet
STORAGE: Store in a dry place, at 
temperature not exceeding 30OC 
protect from light 
SPECIFICATION: In-house
REG. NO.:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
DO NOT USE EXPIRED MEDICINE. 
IF NEEDING MORE INFORMATION. 

PLEASE CONSULT DOCTOR 
READ THE LEAFLET 

CAREFULLY BEFORE USE

https://trungtamthuoc.com/



Íỹiỉ/LÝ
HUÓNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC DÀNH CHO CÁN Bộ Y TÉ

3) Các đặc tính dược lực học, dược động học:

3.1. Đặc tính dược lực học
CITOLES là sự kết hợp của ba khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể magnesi, calci, phospho. Các chất này có 
vai trò rất quan trọng và liên quan với nhau trên các hoạt động của cơ thể bao gồm: chức năng chuyển hóa, 
hoạt động hệ thần kinh cơ, hệ thần kinh trung ương, tim mạch, hô hấp, thận, cơ xương khớp.
Với sự phối hợp của 3 chất khoáng giúp cho các quá trình chuyển hóa, các phản ứng sinh hóa xảy ra ổn định 
hơn, khi đó các hoạt động cung cấp năng lượng cho cơ thể sẽ được kích hoạt, giúp phục hồi các hoạt động do 
các phản ứng tạo năng lượng trong cơ thể bị rối loạn, hoặc do lượng chất khoáng bị hao hụt rất nhiều, mà cơ 
thể không bù đắp đủ qua đường ăn uống kịp thời.

3.2. Đặc tính dược động học.
Magnesi hấp thu tuân theo cơ chế kép: một mặt là hiện tượng hấp thu qua khuyếch tán thụ động vào tế bào 
thành, mặt khác cơ chế hấp thu đặc hiệu về vận chuyển tích cực về phía máu. Magnesi đào thài chủ yếu qua 
đường tiết niệu qua quá trình lọc ở cầu thận và tái hấp thu qua ống thận.
Calci được hấp thu ở ruột non, sự hấp thu này đóng vai trò chính trong dược lực học của calci vì được điều hòa 
bởi nhu cầu cùa cơ thể. Calcỉ đào thài chủ yếu qua phân, một phần qua nước tiểu và mồ hôi.

Cũng như với calci, sự chuyển hóa của phospho đặc biệt là sự hằng định nội môi của phospho chịu sự kiếm 
soát của hormon tuyến cận giáp trạng, còn sự hấp thu chịu sự kiểm soát của vitamin D. Phospho đào thải chủ 
yếu qua đường tiết niệu, một phần qua phân.

4) Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói X 10 ml

5) Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chong chi’ định:

5.1 Chi’định
Hỗ trợ điều trị suy nhược chức năng.

5.2 Liều dùng, cách dùng

Người lớn: 2-3 gói mỗi ngày.

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi: 1 gói mỗi ngày

Pha loãng thuốc trong một ít nước và uống trước bữa ăn.

Thời gian điều trị giới hạn trong 4 tuần

5.3 Chống chỉ định

Dị ứng với các thành phần của thuốc.

Tăng calci huyết, calci niệu, có cặn calci trong mô.

Đang theo chế độ ăn kiêng đường fructose (vì thuốc có chứa sorbitol và đường).
Trẻ em dưới 6 tuổi.

6) Các trường họ'p thận trọng khi dùng thuốc
Vì thuốc này có chứa sorbitol, thận trọng trong các trường hợp tắc ống mật hoặc suy gan nặng.

Đối với bệnh nhân tiểu đường hoặc đang theo chế độ ăn ít tinh bột.

Thận trọng khi sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
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HƯỚNG DẲN sử DỤNG THUỐC DÀNH CHO CÁN BỘ Y TÉ
CITOLES

Vì thuốc này chứa sorbitol, đường, vì vậy không khuyến cáo sử dụng ở những bệnh nhân không dung nạp 
fructose (bệnh di truyền hiếm gặp), kém hấp thu glucose, galactose, sucrose, isomaltose hoặc bệnh nhân tiểu 
đường.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú
Không có những số liệu về hiện tượng sinh quái thai trên động vật. Trên lâm sàng, cho đến nay vẫn không thấy
có tác dụng dị dạng hoặc độc hại cho thai nhi. Tuy nhiên, việc theo dõi thai kỳ có liên quan đến dùng thuốc này 
vẫn chưa đủ để loại trừ bất kỳ nguy cơ nào. Do đó thận trọng không nên dùng thuốc này trong thời gian mang 
thai. Dù không có số liệu cho biết về việc thuốc có đi vào sữa mẹ hay không, cho nên không dùng thuốc này 
trong thời gian cho con bú.

Anh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc
Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

7) Tương tác của thuốc vói các thuốc khác và các loại tương tác khác
Đe tránh tương tác với những thuốc khác, phải báo cáo cho bác sĩ hoặc dược sĩ các thuốc khác mà bạn đang 
điều trị.

Không kết hợp với sorbitol và các thuốc có thành phần sorbitol

Không kết hợp với KAYEXALATE (natri polystyrene sulphonat) vì nguy cơ hoại tử ruột, có thể gây tử vong

Đặc biệt là khi kết hợp với vitamin D vì sự hiện diện của canxi làm giảm sự hấp thụ qua tiêu hóa của cyclin.

Digitalis: nguy cơ loạn nhịp tim, theo dõi các cấp ECG và canxi.

Bisphosphonat: nguy cơ giàm sự hấp thụ bisphosphonat qua đường tiêu hóa.

Thuốc lợi tiểu thiazid: nguy cơ tăng calci huyết do giảm bài tiết canxi trong nước tiểu.

8) Tác dụng không mong muốn
Đối với một số người, thuốc này có thể có tác dụng không mong muốn gây khó chịu ở mức độ nặng hay nhẹ: vì 
thuốc có chứa sorbitol, nên có thể có rối loạn tiêu hóa và tiêu chày.
THÔNG BÁO CHO BÁC sĩ NHŨNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI sử DỤNG 
THUỐC

9) Quá liều và cách xử trí
Chưa có hiện tượng quá liều nào được báo cáo.

Lập tức đưa bệnh nhân đến các cơ quan y tế có đủ các điều kiện cấp cứu cơ bản

10) Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo:

Trong trường hợp của bệnh tiểu đường hoặc chế độ ăn uống ít carbohydrat, xem xét số lượng đường mỗi gói là 
3,5 g?

11) Điều kiện bảo quăn: Đóng gói trong bao bì kín, tránh ẩm và ánh sáng, bảo quàn ở nhiệt độ không quá 30°C

12) Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

13) Tên, địa chỉ của cơ sỏ' săn xuất
Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần SPM
Địa chỉ: Lô 51, Đường số 2, K.CN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam

14) Ngày xem xét sửa đối, cập nhật lại nội dung huớng dẫn sử dụng thuốc
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HƯỚNG DẪN Sử DỤNG THƯÓC CHG NGÉTÒĨ BỆNH

CITOLES
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Để xa tầm tay trẻ em
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ 

những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ

Thành phần, hàm lưọ-ng của thuốc
Magnesi gluconat ..................................................... 0,426 mg
Calci glycerophosphat ............................................. 0,456 mg
Tá dược............................................ vừa đủ ..................... 10 ml
(Dung dịch sorbitol 70%, Đường trắng, Propylen glycol, Natri benzoat, Hương tinh dầu Cam)

2) Mô tă sản phẩm: Dung dịch uống

3) Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói X 10 ml

4) Thuốc dùng cho bệnh gì:
Hỗ trợ điều trị suy nhược chức năng.

5) Nên dùng thuốc này nhu- thế nào và liều lượng:

Người lớn: 2-3 gói mỗi ngày.

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi: 1 gói mỗi ngày.
Pha loãng thuốc trong một ít nước và uống trước bữa ăn.

Thời gian điều trị giới hạn trong 4 tuần

6) Khi nào không nên dùng thuốc này:

Dị ứng với các thành phần của thuốc.

Tăng calci huyết, calci niệu, có cặn calci trong mô.

Đang theo chế độ ăn kiêng đường fructose (vì thuốc có chứa sorbitol).
Trẻ em dưới 6 tuổi.

7)

8)

Tác dụng không mong muốn
Đối với một số người, thuốc này có thể có tác dụng không mong muốn gây khó chịu ờ mức độ nặng hay nhệkyì' 
thuốc có chứa sorbitol, nên có thể có rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy.
THÔNG BÁO CHO BÁC sĩ nhũng TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẬP PHẢI KHI sử DỤNG ® !
THUỐC .

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phấm gì khi đang sử dụng thuốc này
Đe tránh tương tác với những thuốc khác, phải báo cáo cho bác sĩ hoặc dược sĩ các thuốc khác mà bạn đa 
trị.

Không kết hợp vói sorbitol và các thuốc có thành phần sorbitol

Không kết hợp với KAYEXALATE (natri polystyrene sulphonat) vì nguy cơ hoại từ ruột, có thể gây tử vong 

Đặc biệt là khi kết hợp vói vitamin D vì sự hiện diện của canxi làm giảm sự hấp thụ qua tiêu hóa cùa cyclin. 

Digitalis: nguy cơ loạn nhịp tim, theo dõi các cấp ECG và canxi.

Bisphosphonat: nguy cơ giảm sự hấp thụ bisphosphonat qua đường tiêu hóa.

Thuốc lợi tiểu thiazid: nguy cơ tăng calcỉ huyết do giảm bài tiết canxi trong nước tiểu.

9) Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc
Nếu quên dùng thuốc, dùng liều đó ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần như là thời gian cho liều tiếp theo thì 
bỏ qua liều bạn bị mất. Không dùng gấp đôi liều lượng của thuốc này.
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HƯỚNG DẲN SƯ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

Q7 CÔNG TY x 
Cổ PHAtìo)

CITOLES

p\

Cj II , . , x
C ân bảo quản thuôc này nhu' thê nào
JfyDong gói trong bao bì kín, tránh ẩm và ánh sáng, bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C

2^''~j-£'^ặf^Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều 
Chưa có hiện tượng quá liều nào được báo cáo.

12) Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ của bạn

Lập tức đưa bệnh nhân đến các cơ quan y tế có đủ các điều kiện cấp cứu cơ bản

13) Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

Vì thuốc này có chứa sorbitol, thận trọng trong các trường hợp tắc ống mật hoặc suy gan nặng.

Đối với bệnh nhân tiểu đường hoặc đang theo chế độ ăn ít tinh bột.

Thận trọng khi sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Vì thuốc này chửa sorbitol, đường, vì vậy không khuyến cáo sử dụng ở những bệnh nhân không dung nạp 
fructose (bệnh di truyền hiếm gặp), kém hấp thu glucose, galactose, sucrose, isomaltose hoặc bệnh nhân tiểu 
đường.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Không có những số liệu về hiện tượng sinh quái thai trên động vật. Trên lâm sàng, cho đến nay vẫn không thấy 
có tác dụng dị dạng hoặc độc hại cho thai nhi. Tuy nhiên, việc theo dõi thai kỳ có liên quan đến dùng thuốc này 
vẫn chưa đủ để loại trừ bất kỳ nguy cơ nào. Do đó thận trọng không nên dùng thuốc này trong thời gian mang 
thai. Dù không có số liệu cho biết về việc thuốc có đi vào sữa mẹ hay không, cho nên không dùng thuốc này 
trong thời gian cho con bú.

Anh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

14) Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dưọ’c sỹ
Khi gặp phải tác dụng không mong muốn như đã ghi hoặc chưa ghi ở mục 7

15) Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sàn xuất.

16) Tên, địa chỉ của cơ sỏ' săn xuất:

Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần SPM
Địa chi: Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam

17) Ngày xem xét sửa đối, cập nhật lại nội dung huớng dẫn sử dụng thuốc

TUQ.CỤC TRƯỎNG 
p.TRƯỜNG PHÒNG

Sú ưíứnẵ Mùng
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